
STT MSĐT
Mã phần 

(lô)
Tên phần (lô) Tên thương mại Quy cách kỹ thuật

Quy cách 

đóng gói

Số lưu 

hành hoặc 

số GPNK

Hãng sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Đơn giá 

trúng 

thầu

(đồng)

Thành tiền 

(đồng)

Chủng 

loại 

(Model 

/Ký mã 

hiệu)

1 A29
PP230047

1980

Test thử ma 

túy 4 trong 1 

(THC-MET-

AMP-MOP)

Multi-Drug 4 Drugs 

Rapid Test panel 

with/without 

Adulteration

(MOP/AMP/MET/THC

)

 Phát hiện đồng thời và phân 

biệt Morphine/heroin

(MOP), Amphetamin (AMP), 

Methamophetamine (MET),

Marijuana (THC) trong nước 

tiểu.

* Độ nhạy: 99,9%,

* Độ đặc hiệu: 99,9%,

25 Test/ 

Hộp

230001578/

PCBB-HN; 

Đường link: 

https://bom.

so/YJnu5O

Zhejiang 

Anji Saianfu 

Biotech Co., 

Ltd

Trung 

Quốc
Test  6.000 24.150 144.900.000 3032512

2 A36
PP230047

1987

Hóa chất định 

nhóm máu A 

(Anti A)

Anti - A (IgM)

* Thành phần: Kháng thể 

đơn dòng Anti A.

 * Lọ 10ml.

Lọ/10ml
SPCĐ-TTB-

750-19

Spectrum 

Diagnostics
Ai Cập Lọ  8 82.950 663.600 810002

3 A37
PP230047

1988

Hóa chất định 

nhóm máu 

AB(Anti AB)

Anti - AB (IgM)

* Thành phần: Kháng thể 

đơn dòng Anti AB.

* Lọ 10ml

Lọ/10ml
SPCĐ-TTB-

751-19

Spectrum 

Diagnostics
Ai Cập Lọ  8 82.950 663.600 816002

4 A38
PP230047

1989

Hóa chất định 

nhóm máu B 

(Anti B)

Anti - B (IgM)

* Thành phần: Kháng thể 

đơn dòng Anti B.

* Lọ 10ml.

Lọ/10ml
SPCĐ-TTB-

752-19

Spectrum 

Diagnostics
Ai Cập Lọ  8 82.950 663.600 814002

146.890.800Danh mục gồm 04 mặt hàng Tổng giá trị:

Phụ lục IV

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

Địa chỉ: 33 Lê Lai – Phường Thạch Thang – Quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng, Việt Nam   

Điện thoại: 0987 941 277

Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Dược Phẩm Tường Khuê

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-TTYT ngày        tháng 01 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ)

Gói thầu số 2: Mua sắm hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán in vitro
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